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1 Nguyễn Khánh Hưng 02 10 2006 054206001522 0972045305 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A7

2 Nguyễn Thế Hòa 22 11 2006 074206003272 0866421438 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A7

3 Trần Thị Thu Hà 26 11 2006 074306002529 0385892827 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A7

4 Ngô Huy Long 21 06 2006 075206005605 0852569521 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A7

5 Trần Đức Tấn Đạt 10 08 2006 075206014730 0329783128 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A3

6 Nguyễn Tuấn Anh 14 02 2006 079206003318 0777071022 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A12

7 Nguyễn Gia Minh 11 3 2006 079206004820 0908626319 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A7

8 Lã Quý Đạt 04 11 2006 079206020229 0902242252 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A11

9 Lê Nguyễn Quốc Huy 19 12 2006 079206020974 0902537206 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A7

10 Nguyễn Phi Anh 14 12 2006 079206044904 0901858614 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A6

11 Huỳnh Phạm Yến Nhi 04 03 2006 079306003064 0777918252 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A5

12 Nguyễn Thị Thu Hằng 23 07 2006 079306004790 0969154314 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A7

13 Nguyễn Ngọc Ngân Đình 10 09 2006 079306041613 0972795292 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A10

14 Nguyễn Tấn Trọng 02 03 2006 086206003217 0931515178 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A7

15 Phan Tân Tiến 18 1 2006 Thẻ HS + GKS 0979714347 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A7

16 Trần Mai Trang 16 10 2006 Thẻ HS + GKS PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A10

17 Diệp Lê Huy 28 05 2006 Thẻ HS + GKS 0767008767 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A12

18 TRẦN LÊ TIẾN ĐẠT 12 02 2006 035206000163 0387172029 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A6

19 Bùi Đặng Trà My 25 01 2006 044306000667 0982014750 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A11

20 Phan Thanh Tú 16 09 2006 052206009677 0796160906 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A7

21 Phạm Ngọc Bảo Khanh 02 10 2006 079206008424 0376933648 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A10

22 Nguyễn Đinh Tùng 29 07 2006 079206039480 0343488550 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A7

23 Lê Thế Anh 02 09 2006 082206016971 0902370849 PP 02-Thg4 7:30 PM1 11A7

24 Nguyễn Đức Hòa 18 08 2006 030206000204 0336500393 pp 02-Thg4 7:30 PM1 11A11

25 Trịnh Lê Đức Hải 14 06 2006 038206000256 0335478736 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

26 Đàm Quang Ninh 14 5 2006 048206005541 0937570178 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

27 Phạm Quang Minh 27 06 2006 060206006093 0868680852 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

28 Trần Đình Uyên Phương 15 07 2006 060306010887 0333513790 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

29 Nguyễn Chí Trung 02 06 2006 072206004260 0833963273 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

30 Nguyễn Vũ Quốc Trí 05 01 2006 077206005057 0384198889 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

31 Trần Đặng Bảo Trân 20 10 2006 077306008392 0903288225 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

32 Lê Minh Quang 30 06 2006 079206010157 0901833926 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

33 Lê Vũ Hoàng 21 07 2006 079206020782 0977469016 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

34 Hoàng Mạnh Minh Tâm 29 04 2006 079306002794 0357595842 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

35 Trần Lương Ngọc Anh 24 12 2006 079306007935 0947943155 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

36 Trần Nguyễn Bảo Ngân 30 11 2006 079306009711 0866700247 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

37 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 19 07 2006 079306013842 0705107936 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

38 ĐẶNG TRẦN GIA LINH 30 12 2006 079306017366 0903546057 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

39 Hà Vân Nghi 03 06 2006 079306019960 0896440557 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

40 Trần Thu Hương 09 01 2006 079306026860 0334126202 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

41 Nguyễn Thị Thảo Vy 11 03 2006 079306027705 0374549311 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

42 Trần Thanh Trúc Nhi 14 03 2006 079306030231 0704668143 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

43 Phạm Thị Vân Anh 03 01 2006 079306030929 0393728756 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

44 Nguyễn Thị Hồng Uyên 06 08 2006 079306033912 0836169269 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

45 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 07 03 2006 079306038376 0569148468 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

46 Võ Thụy Mỹ An 13 11 2006 079306038993 0896227201 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

47 Nguyễn Mai Uyên Trâm 13 09 2006 079306041151 0949974846 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3

48 Đinh Thị Thu Hằng 25 08 2006 079306042335 0974915594 PP 02-Thg4 7:30 PM2 11A3
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